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Viïån Vêåt liïåu xêy dûång àûúåc thaânh lêåp ngaây 4/11/1969, laâ 
Viïån nghiïn cûáu khoa hoåc cöng nghïå quöëc gia vïì vêåt liïåu 
xêy dûång phuåc vuå cöng taác quaãn lyá nhaâ nûúác vaâ phaát triïín 
cöng nghiïåp Vêåt liïåu xêy dûång trong phaåm vi toaân quöëc. 

Chûác nùng, nhiïåm vuå:
� Nghiïn cûáu khoa hoåc, ûáng duång, chuyïín giao cöng nghïå 
vïì lônh vûåc vêåt liïåu xêy dûång. 
�Xêy dûång chiïën lûúåc, quy hoaåch, kïë hoaåch, chñnh saách 
phaát triïín, caác quy chuêín, tiïu chuêín vïì vêåt liïåu xêy dûång 
phuåc vuå cöng taác quaãn lyá nhaâ nûúác lônh vûåc vêåt liïåu xêy dûång. 
�Phên tñch, kiïím àõnh nguyïn, nhiïn liïåu, saãn phêím vêåt 
liïåu xêy dûång, möi trûúâng saãn xuêët vêåt liïåu xêy dûång. 
�Thêím àõnh, àaánh giaá, tiïëp nhêån, chuyïín giao cöng nghïå 
múái saãn xuêët vêåt liïåu xêy dûång cuãa nûúác ngoaâi vaâ kïët quaã 
nghiïn cûáu trong nûúác. 
�Thûåc hiïån cöng taác tû vêën trong lônh vûåc xêy dûång vaâ vêåt 
liïåu xêy dûång. 
�Àaâo taåo, böìi dûúäng sau àaåi hoåc theo chuyïn ngaânh àûúåc 
nhaâ nûúác giao; àaâo taåo kyä thuêåt viïn, thñ nghiïåm viïn, 
cöng nhên vêån haânh thiïët bõ caác dêy chuyïìn 
saãn xuêët vêåt liïåu xêy dûång. 
�Thûåc hiïån húåp taác trong vaâ 
ngoaâi nûúác vïì nghiïn cûáu 

khoa hoåc, tû vêën, àaâo taåo vaâ chuyïín giao cöng nghïå trong 
lônh vûåc vêåt liïåu xêy dûång.

Bao göìm 10 àún võ thaânh viïn:
�TT Xi mùng & Bï töng   
�TT Vêåt liïåu chõu lûãa   
�TT Göëm xûá & Thuãy tinh   
�TT Kiïím àõnh VLXD   
�TT Tû vêën xêy dûång & VLXD   
�TT ÛÁng duång & phaát triïín VLXD   
�TT Vêåt liïåu hûäu cú vaâ Hoáa phêím xêy dûång   
�TT VLXD miïìn Nam   
�Phoâng quy hoaåch phaát triïín VLXD 
�TT Thiïët bõ vaâ Möi trûúâng 
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Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD

yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ tăng

cường các giải pháp thúc đẩy sản xuất - kinh

doanh, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu,

hạn chế nhập khẩu các sản phẩm vật liệu xây

dựng trong nước đã sản xuất được.

Cụ thể, đối với sản phẩm clinker và xi măng, Bộ

Xây dựng chỉ đạo các DN phải nâng cao chất

lượng xi măng, tập trung sản xuất các loại xi

măng mác cao, giảm dần tỷ trọng ximăng PCB30.

Các nhà máy xi măng triệt để áp dụng phương

án sử dụng nhiệt thừa để tự phát điện phục vụ

sản xuất, nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản

phẩm, kết hợp xử lý môi trường triệt để hơn. Cần

xây dựng kế hoạch dùng clinker sản xuất trong

nước thay thế nhập khẩu trong các tháng cuối

năm 2010 và các năm tiếp theo.

Đối với các sản phẩm gạch ốp lát, ceramic, granit,

gạch cotto, chú trọng đầu tư chiều sâu về công

nghệ, đầu tư cho công tác thiết kế mẫu mã sản

phẩm mới, ứng dụng công nghệ trang trí mới để

tạo ra các sản phẩm có giá trị, hiệu quả kinh tế

cao hơn, tăng sức cạnh tranh. Sản phẩm sứ vệ

sinh và kính xây dựng, doanh nghiệp nên chú

trọng đầu tư chiều sâu về công nghệ, có kế

hoạch đào tạo cán bộ, thuê chuyên gia giàu kinh

nghiệm về quản lý vận hành và thiết kế mẫu mã

sản phẩm mới, để tăng sức cạnh tranh của sản

phẩm trong nước và xuất khẩu sang nước khác.

Ngoài ra, công tác tiếp thị, thông tin thị trường,

quản lý chất lượng sản phẩm… phải được tăng

cường. Bên cạnh đó, nên coi trọng việc xây dựng,

quảng bá thương hiệu, mở rộng và đa dạng hóa

sản phẩm, mở rộng các hình thức liên doanh, liên

kết trong sản xuất - kinh doanh để đảm bảo lợi

nhuận và thị phần. Kiểm soát chặt chẽ hệ thống

phân phối đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng

để ngăn chặn tình trạng đầu cơ; thực hiện công

khai giá bán và tỷ lệ chiết khấu cho các đại lý,

không tăng giá bất hợp lý, để tạo sự bình ổn thị

trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu

như xi măng, thép.�
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TIN T�C & S� KI�N

Tăng xuất, giảm nhập
vật liệu xây dựng

Mới đây, Tổng Công ty VIGLACERA đã

tiến hành lễ khởi công Viện Ngiên cứu

và Phát triển VIGLACERA. Đây là một

công trình quan trọng, có ý nghĩa, phục

vụ định hướng nghiên cứu khoa học và

cải tiến công nghệ của Tổng Công ty.

Dự án được xây dựng trên quy mô rộng

hơn 1ha, dự kiến thời gian hoàn thành

sau 6 tháng.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Nguyễn Hồng Quân khẳng định: Việc

ra đời Viện Nghiên cứu và Phát triển

VIGLACERA là chủ trương đúng đắn của tập thể lãnh đạo Tổng Công

ty VIGLACERA; là cơ sở để VIGLACERA tiếp tục nghiên cứu, đưa ra thị

trường nhiều mẫu sản phẩm mới có chất lượng, đa dạng về kiểu

mẫu…, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân, dự án Viện Nghiên cứu VIGLAC-

ERA không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển của Tổng Công ty

VIGLACERA mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ngành

Gốm, Sứ, Thủy tinh, Vật liệu chịu lửa… ở Việt Nam. Sự phát triển về

mặt khoa học, công nghệ của VIGLACERA sẽ kéo theo sự phát triển

chung của toàn ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Do đó, VIGLACERA

cần có sự phối kết hợp với các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong cùng

lĩnh vực để thúc đẩy sự phát triển Ngành nhanh hơn và bền vững.�

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng
32,6 tỷ đồng, được xây dựng trên quy
mô rộng hơn 1ha; Thời gian hoàn
thành: 6 tháng.

TIN TRONG NGÀNH

Khởi công xây dựng Viện Nghiên
cứu và Phát triển Viglacera

Dự kiến, năm 2010, nhu cầu tiêu thụ xi măng của cả nước sẽ dư thừa từ 1

- 2 triệu tấn khi năng lực sản xuất của các nhà máy xi măng hiện có và các

nhà máy mới đưa vào hoạt động đạt đến 50 - 51 triệu tấn xi măng. 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã đề nghị các công ty liên doanh sản xuất xi măng

phối hợp với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng bố trí vận chuyển xi

măng, clinker từ khu vực phía Bắc vào khu vực miền Trung và miền Nam

để nhằm bình ổn giá cả và nhu cầu xây dựng  trong các tháng cao điểm

của mùa xây dựng.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, mỗi công ty liên

doanh phải xuất khẩu từ 100.000 đến 150.000 tấn xi măng. Trong năm

2011, phải xuất khẩu 50% sản lượng xi măng và từ năm 2012 trở đi phấn

đấu xuất khẩu 100% sản lượng xi măng tính theo tỷ lệ quy định tại giấy

phép đầu tư.

6 tháng cuối năm, mỗi công ty liên
doanh phải xuất khẩu từ 100.000
đến 150.000 tấn xi măng 
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TIN T� VI�N VLXD

Vừa qua, Hội đồng khoa học kỹ thuật

chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức

cuộc họp nghiệm thu kết quả nghiên

cứu của đề tài “Nghiên cứu sử dụng Pu-

zolan mỏ Giao Ninh – Châu Đức – tỉnh

Bà Rịa Vũng Tàu làm phụ gia khoáng

cho sản xuất xi măng và bê tông”. Đây

là đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

do Th.S Nguyễn Mạnh Tường – Viện Vật

liệu xây dựng làm chủ nhiệm đề tài.

Vật liệu tự nhiên Puzolan đã được dùng

làm phụ gia cho sản xuất xi măng và

chế tạo bê tông từ những năm 60 của

thể kỉ trước. Năm 2004, Bộ Tài nguyên

& Môi trường cấp quyết định cho phép

Công ty CP Khoáng sản Minh Tiến khai

thác Puzolan bằng phương pháp lộ

thiên thuộc khu vực núi Giao Ninh với

diện tích khai thác là 40,1ha, trữ lượng

khai thác là 15.479.875 tấn. Để khẳng

định chất lượng puzolan mỏ Giao Ninh,

có cơ sở khoa học và pháp lý, Cty

Khoáng sản Minh Tiến đã phối hợp với

Viện VLXD tiến hành khảo sát, lấy mẫu

và đánh giá chất lượng mỏ puzolan

Giao Ninh.

Thay mặt nhóm nghiên cứu Th.S

Nguyễn Mạnh Tường đã trình bày

trước Hội đồng các kết quả nội dung

nghiên cứu của nhóm đề tài gồm:

Nghiên cứu các tài liệu địa chất, cấu

trúc khu mỏ Giao Ninh trong báo cáo

kết quả thăm dò mà công ty đã thực

hiện từ trước; đánh giá đặc tính kỹ

thuật của puzolan Giao Ninh; xác định

tính dễ nghiền của đá puzolan Giao

Ninh so với clinker xi măng; nghiên cứu

ảnh hưởng các tỷ lệ sử dụng puzolan

Giao Ninh đến tính chất của xi măng

pooclăng hỗn hợp, bê tông thường và

bê tông đầm lăn; đề xuất, kiến nghị sử

dụng hợp lý nguồn đá làm phụ gia

khoáng cho xi măng và bê tông.

Theo nhận xét của các chuyên gia

phản biện và các thành viên Hội đồng,

đây là một đề tài được thực hiện khá

bài bản, cụ thể và đạt được mục tiêu đề

ra.  

Hội đồng đã nhất trí thông qua và

nghiệm thu các kết quả của đề tài,

đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.�

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu sử dụng puzolan mỏ Giao
Ninh làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng và bê tông

Vừa qua, các doanh nghiệp đã công

bố kết quả kinh doanh quý II, kết quả

cho thấy lợi nhuận của các doanh

nghiệp trong ngành xi măng quý II

giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2009. 

Theo Tổng công ty công nghiệp xi măng

Việt Nam (Vicem), Qúy II/2010 nói riêng

và 6 tháng đầu năm 2010 nói chung, các

doanh nghiệp ngành xi măng đối mặt

với nhiều khó khăn. Cụ thể:

- Quý I/2010, sản phẩm xi măng tiêu

thụ tăng 9,9% so với cùng kỳ năm

2009. Tuy nhiên, trong Quý II/2010, do

giá sắt, gạch xây dựng tăng mạnh

trong tháng 3 và tháng 4 làm cho

nhiều công trình giảm tiến độ thi công,

nhu cầu xây dựng chững lại dẫn tới

việc tiêu thụ xi măng giảm.

- Nguồn cung xi măng toàn xã hội tăng

khoảng 40% so với nhu cầu khiến thị

trường xi măng ngày càng cạnh tranh

quyết liệt.

- Việc giá các vật tư nhiên liệu đầu vào

như giá than tăng 60%, dầu FO, DO

tăng 40%, vỏ bao tăng 10%, hạt nhựa

PP tăng 18% và giấy Kraft tăng 12%

cũng khiến cho lợi nhuận của các

doanh nghiệp xi măng giảm đáng kể

so với 6 tháng đầu năm 2009.

Chính những khó khăn trên nên lợi

nhuận các doanh nghiệp ngành xi

măng quý II/2010 giảm mạnh so với

cùng kỳ. Như ở các công ty: Xi măng

Hoàng Mai: Lợi nhuận quý II/2010 đạt

27,67 tỷ đồng, giảm 44,85% so với mức

50,18 tỷ đồng đạt được vào quý

II/2009; Xi măng Bỉm Sơn: Lợi nhuận

quý II/2010 đạt 45,06 tỷ đồng tương

đương giảm 20,39% so với cùng kỳ

năm 2009 mặc dù doanh thu tăng

17,17%; Xi măng Bút Sơn: Lợi nhuận

quý II/2010 đạt 27,52 tỷ đồng, giảm

35,47% so với mức 42,64 tỷ đồng đạt

được cùng kỳ năm 2009; Xi măng Tam

Điệp: Lỗ 4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu

năm 2010. Kế hoạch lợi nhuận cả năm

2010 của đơn vị này là 29 tỷ đồng. Xi

măng Sông Đà: Qúy II/2010 lợi nhuận

đạt 272 triệu đồng, giảm 91,04% so với

cùng kỳ năm trước. Xi măng Hoàng

Thạch: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt

201 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 69% kế

hoạch năm. Xi măng Hải Phòng: Đạt 10

tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm

2010, hoàn thành 10% kế hoạch năm ... 

Lợi nhuận doanh nghiệp ngành xi măng quý II/2010
giảm mạnh so với cùng kỳ



N G H I Ê N  C Ứ U  V À  P H ÁT  T R I Ể N  V ẬT  L I Ệ U  X ÂY  D Ự N G � Số 3 (T9 - 2010) [7]

TIN T�C & S� KI�N

Các công ty xi măng hàng đầu thế

giới đang tìm cách tăng đầu tư

thông qua việc mua đa số cổ phần

của các công ty xi măng Thái Lan.

Một số nhà phân tích cho rằng,

nguyên nhân chính là do Thái Lan sẽ

tăng mạnh đầu tư vào những dự án

xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam

và Lào.

Thị trường xi măng Việt Nam đang

được coi là điểm hấp dẫn lý tưởng.

Đặc biệt là khi Việt Nam tham gia

vào lộ trình hội nhập AFTA, thị

trường này sẽ mở cửa đối với các

công ty của Thái Lan và thuế nhập

khẩu sẽ giảm xuống còn 5%.

Mặt khác, việc đẩy mạnh mở rộng

đầu tư của các công ty lớn trên thế

giới vào ngành xi măng Thái Lan sẽ

được lợi vì thuế suất đầu tư rất thấp.

TIN TH� GI�I

Xi măng thế giới sẽ vào Việt Nam qua Thái Lan 

Các nhà khoa học tại trường Đại học

Công nghệ Eindhoven ở Hà Lan đã phát

triển một vật liệu lát đường mới có thể

“ăn” ô nhiễm, trở thành một công cụ chủ

yếu trong việc cải thiện chất lượng

không khí tại các khu đô thị.

Phương tiện giao thông ngày càng cao

(nhất là ở các thành phố lớn) đã thải ra

lượng lớn nitrogen oxides - chất gây ra

mưa axít và sương mù ảnh hưởng đến

sức khỏe con người, chất lượng sống

cũng như kết cấu của các công trình

xây dựng. Nhưng vật liệu bê tông mới

này được phủ chất titanium dioxide có

khả năng khử nitrogen oxides và sử

dụng ánh sáng mặt trời để chuyển nó

thành chất Nitrat vô hại, sau đó bị mưa

rửa trôi.

Giáo sư Jos Brouwers thuộc trường Đại

học Công nghệ Eindhoven cho biết:

“Trong các thí nghiệm, chúng tôi nhận

thấy lượng nitrogen oxides giảm đi 35-

40% tại các khu vực được lát bê tông

mới”. Theo ông Brouwers, tổng chi phí lắp

đặt vật liệu mới này dự kiến sẽ chỉ đắt

hơn 10% so với bê tông bình thường.

GN Lucky tổng hợp

Vật liệu xây dựng “ăn” ô nhiễm 

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại

học Bath và Dundee (Ấn Độ) đang phát

triển loại xi măng thân thiện với môi

trường bằng cách sử dụng các phế liệu

như vỏ trấu. 

Nghiên cứu này là một phần của Dự án

xúc tiến giáo dục và nghiên cứu Anh -

Ấn (UKIERI), do Trường Đại học Dundee

chủ trì, nhằm làm giảm phát thải

cácbon trong quá trình sản xuất xi

măng, lĩnh vực đóng góp gần 5% trong

tổng lượng phát thải CO2 trên toàn

cầu. 

Xi măng pooclăng (thành phần chính

của bêtông) được sản xuất bằng cách

nung đá vôi với đất sét ở nhiệt độ cao,

mỗi tấn xi măng được sản xuất thải ra

khoảng 1 tấn CO2. 

Các nhà khoa học đang nghiên cứu để

giảm phát thải cácbon bằng cách thay

thế một phần xi măng pooclăng bằng

các phế thải như tro bay từ quá trình

đốt than, xỉ trong luyện thép và thậm

chí là từ vỏ trấu. 

Theo TS Paine, Khoa Kiến trúc và kỹ

thuật công trình thuộc Đại học Bath,

bê tông là vật liệu được sử dụng nhiều

thứ 2 trên thế giới (sau nước), vì vậy

việc phát thải CO2 do sản xuất xi măng

làm bê tông có thể gây ra tác động lớn

đối với biến đổi khí hậu. Hiện nay, cơ

sở hạ tầng ở Ấn Độ đang phát triển

nhanh chóng và Ấn Độ là nước sản

xuất xi măng lớn thứ 2 trên thế giới

(sau Trung Quốc). Vì vậy, Dự án hợp tác

với các viện nghiên cứu  ở Ấn Độ này

đang triển khai các công nghệ mới tại

những nước có nhu cầu xi măng lớn

nhất. 

Để thay thế một phần xi măng

pooclăng, cần phải nghiên cứu một số

loại xi măng “xanh” sử dụng các phế

thải khác nhau có sẵn ở địa phương

làm nguyên liệu. Ví dụ, ở Ấn Độ, có thể

sản xuất silic điôxít từ quá trình đốt vỏ

trấu để trộn vào xi măng; ở nước Anh,

có thể dùng tro bay được tạo ra từ quá

trình đốt than. 

TS Newlands thuộc Concrete Technol-

ogy Unit ở Dundee cho biết, quy mô

của vấn đề liên quan đến sự phát triển

cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ và Anh, việc

cộng tác giữa một số viện nghiên cứu

là cách duy nhất để đạt được mục tiêu. 

Ấn độ phát triển xi măng xanh từ vỏ trấu
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>TS. L��ng Đ�c Long, 

Vi�n tr��ng Vi�n VLXD

NGUỒN LỰC TO LỚN ĐỂ PHÁT
TRIỂN NGÀNH CN SẢN XUẤT XI
MĂNG Ở VIỆT NAM

Các nguồn lực chủ yếu phục vụ cho

ngành CN sản xuất xi măng ở Việt Nam

khá dồi dào như: nguyên liệu, nhiên

liệu, năng lượng…

Nguyên liệu chiếm tỉ lệ lớn nhất trong

thành phần phối liệu sản xuất clinker

xi măng là đá vôi và sét xi măng. Theo

số liệu điều tra địa chất được cập nhật

năm 2008, tổng tài nguyên đá vôi làm

nguyên liệu cho sản xuất xi măng ở

nước ta khoảng gần 45 tỷ tấn. Đá vôi

được phân bố ở các vùng như sau:

- Vùng Trung du miền núi phía Bắc: Tài

nguyên đá vôi đã được đánh giá

khoảng 21,87 tỷ tấn (chiếm 48,88%

tổng tài nguyên đá vôi cả nước), có khả

năng cung cấp cho sản xuất một vài

trăm triệu tấn xi măng/năm trong vòng

50 năm. 

- Vùng Đồng bằng sông Hồng: Tài

nguyên đá vôi trong vùng khoảng 9,68

tỷ tấn (chiếm 21,64% tổng tài nguyên

đá vôi cả nước), có khả năng cung cấp

cho sản xuất khoảng một trăm triệu

tấn xi măng/năm trong thời gian 50

năm. 

-  Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền

Trung: Tài nguyên đá vôi trong vùng

khoảng 11,35 tỷ tấn (chiếm 25,37%

tổng tài nguyên đá vôi cả nước) và tập

trung chủ yếu ở các tỉnh Bắc Trung Bộ,

có khả năng cung cấp cho sản xuất

trên một trăm triệu tấn xi măng/năm

trong thời gian 50 năm. 

- Vùng Tây Nguyên: Đá vôi ở Gia Lai với

trữ lượng 23,47 triệu tấn (chiếm 0,05%

tổng tài nguyên đá vôi cả nước). Khả

năng khai thác đá vôi tối đa trong vùng

cho sản xuất khoảng 0,4 triệu tấn xi

măng trong vòng 30 năm.

-  Vùng Đông Nam Bộ: Trữ lượng đá vôi

ở Tây Ninh và Bình Phước khoảng 568

triệu tấn (chiếm 1,27% tổng tài nguyên

đá vôi cả nước), có khả năng cung cấp

đá vôi cho các nhà máy xi măng với

tổng công suất khoảng 5 – 6 triệu tấn

xi măng/năm trong thời gian 50 năm. 

-  Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Đá

vôi ở Hà Tiên với trữ lượng 575 triệu

tấn (chiếm 1,3% tổng tài nguyên đá vôi

cả nước), có khả năng cung cấp đá vôi

cho các nhà máy xi măng với tổng

công suất khoảng 5 – 6 triệu tấn/năm

trong thời gian 50 năm. 

Ngoài đá vôi, đất sét cũng là loại

nguyên liệu chính trong sản xuất xi

măng, trong thành phần phối liệu, đất

sét chiếm tỷ trọng khoảng 20%. Tổng

trữ lượng  sét xi măng dự báo khoảng

2,923 tỷ tấn; trong đó, trữ lượng cấp A

+ B + C1 là 1,56 tỷ tấn.

Các mỏ sét xi măng phân bố trên cả 8

vùng kinh tế, song cũng như đá vôi,

các mỏ sét xi măng tập trung chủ yếu ở

các vùng Bắc Trung Bộ, Đông Bắc,

Đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc.

Vùng Bắc Trung Bộ có trữ lượng dự báo

lớn nhất chiếm 40,4% và trữ lượng các

cấp A + B + C1 chiếm 38%, tiếp sau là

Cơ hội và thách thức đối với ngành
công nghiệp Xi măng Việt Nam

V�N Đ� HÔM NAY
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vùng Đông Bắc có trữ lượng dự báo

chiếm 33,2% và trữ lượng các cấp A + B

+ C1 chiếm 21,6%; vùng Đồng bằng

sông Hồng có trữ lượng dự báo chiếm

8,67% và trữ lượng các cấp A + B + C1

chiếm 13,5%, vùng Tây Bắc có trữ

lượng dự báo chiếm 7,5% và trữ lượng

các cấp A+B+C1+C2 chiếm 9,2%. 

Các nguyên liệu điều chỉnh như

nguyên liệu giàu silic, nguyên liệu giàu

sắt, giàu nhôm và các loại phụ gia

khoáng cũng khá nhiều và tương đối

thuận lợi cho việc khai thác sử dụng

cho ngành CN xi măng. Ngoài ra khi

các ngành công nghiệp khác phát triển

cũng tạo ra những nguồn phế thải lớn

có thể sử dụng làm nguyên liệu và phụ

gia cho xi măng, ví dụ: tro, xỉ nhiệt

điện, xỉ lò cao hạt hóa, ....

Than đá ở nước ta gồm nhiều loại, chủ

yếu là than antraxit có chất lượng cao.

Tổng trữ lượng than đá tính đến năm

2002 là 3,5 tỷ tấn. Các mỏ tập trung ở

một số khu vực sau: Quảng Ninh - trữ

lượng khoảng 3,3 tỷ tấn, trong đó có

195 triệu tấn lộ thiên; Thái Nguyên - trữ

lượng thăm dò 80 triệu tấn; Na Dương

(Lạng Sơn) - trữ lượng 100 triệu tấn

(than ngọn lửa dài dựng cho xi măng).

Nước ta còn có khoảng 0,4 tỷ tấn than

bùn (trữ lượng triển vọng là 6 tỷ tấn

phân bố ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam).

Than bùn có chất lượng trung bình

(nhiệt lượng 2.350 – 3.450 kcal/kg có

thể sử dụng làm phân bón và chất đốt.

Theo Quyết định số 89/2008/QĐ-TTg

của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê

duyệt chiến lược phát triển ngành than

Việt Nam đến năm 2015 và định hướng

đến năm 2025 thì dự kiến sản lượng

than sạch sẽ khai thác vào năm 2010

khoảng 45 triệu tấn, năm 2015 khoảng

60 – 65 triệu tấn, năm 2020 khoảng 70

– 75 triệu tấn và năm 2025 khoảng trên

80 triệu tấn. 

Theo thống kê năm 2009, dân số nước

ta là 86,024 triệu người, đứng thứ 3

khu vực sau Indonesia và Philippines.

Như vậy, có thể thấy, nguồn lao động ở

nước ta rất to lớn. Phần lớn dân cư Việt

Nam sống tập trung ở khu vực đồng

bằng châu thổ sông Hồng và đồng

bằng sông Cửu Long - chiếm tới trên

42% dân số cả nước. Có thể thấy rằng,

nguồn cung cấp lao động cho xã hội

chủ yếu vẫn từ hai khu vực này. Hiện

tại, nguồn lao động chiếm khoảng

61% tổng dân số cả nước và có thể coi

Việt Nam đang ở vào thời kỳ dân số

“vàng”. Lực lượng lao động nước ta

hiện được đánh gía là có độ tuổi trẻ,

với khoảng trên 50% tổng số người có

tuổi từ 15 – 35.

Dự báo đến năm 2020, dân số trong độ

tuổi lao động sẽ có khoảng 63,5 triệu

người, chiếm khoảng 64% tổng dân số,

chất lượng lao động được nâng cao, tỷ

lệ qua đào tạo tăng từ 25% năm 2005

lên khoảng 40% năm 2020. Đây sẽ là

nguồn lực quan trọng cho phát triển

kinh tế xã hội. Mặc dù còn những vấn

đề bất cập về trình độ và cấp bậc kỹ

thuật của người lao động, về tuổi tác

và sự phân bố không đồng đều giữa

các vùng, các lĩnh vực kinh tế của đội

ngũ trí thức, song nguồn nhân lực

nước ta được đánh giá là một nguồn

lực quan trọng trong sự nghiệp phát

triển kinh tế – xã hội, đây cũng là

nguồn lao động bổ sung to lớn cho

ngành CN xi măng trong giai đoạn tới,

khi mà nhu cầu đầu tư phát triển ngày

càng tăng cao.

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN MẠNH, LIÊN
TỤC CỦA NGÀNH CN XI MĂNG
VIỆT NAM  HƠN THẬP KỶ QUA.

Từ năm 1990 đến nay, tốc độ tiêu thụ

xi măng của Việt Nam luôn tăng. Theo

dự báo thì nhu cầu xi măng từ nay đến

năm 2020 vẫn tiếp tục tăng, tuy nhiên,
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tốc độ tăng tiêu thụ ở các năm sau có

xu hướng giảm dần. Trên hình 1 là biểu

đồ tiêu thụ xi măng theo thời gian

trong giai đoạn từ 1990 đến 2009 và dự

báo đến năm 2020. 

Do có đủ nguồn lực phát triển và có

một thị trường tiêu thụ tăng trưởng

liên tục nên trong giai đoạn vừa qua

tốc độ đầu tư phát triển ngành công

nghiệp sản xuất xi măng của ta phát

triển rất mạnh, nhất là giai đoạn từ

2005 đến nay.

Mặc dù vậy, lượng xi măng cung cấp

cho thị trường không sản xuất đủ nên

hàng năm nước ta vẫn phải nhập

clinker hoặc xi măng từ nước ngoài.

Tình hình nhập khẩu xi măng của nước

ta được thể hiện trên hình 2. 

Đến năm 2005 cả nước mới đầu tư

được 13 nhà máy xi măng lò quay và

50 nhà máy xi măng lò đứng với tổng

công suất thiết kế là trên 26 triệu tấn xi

măng/năm. Trong giai đoạn từ năm

2005 đến hết năm 2009, cả nước đã

đầu tư thêm khoảng 30 triệu tấn công

suất, ngoài ra các dự án đang đầu tư và

sẽ đi vào vận hành năm 2010 có tổng

công suất thiết kế khoảng 12 triệu

tấn/năm. Như vậy giai đoạn 2005 -

2010 tổng công suất đầu tư đạt

khoảng 42 triệu tấn xi măng/năm, gấp

42 lần tổng công suất đầu tư từ năm

1975 trở về trước và gấp 12,7 lần tổng

công suất đầu tư từ năm 1990 trở về

trước.

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT
TRIỂN NGÀNH CN SẢN XUẤT XI
MĂNG TRONG GIAI ĐOẠN  TỚI.

Trong giai đoạn sắp tới, việc đầu tư

phát triển ngành CN sản xuất xi măng

sẽ đối mặt với những thách thức sau:

- Khan hiếm nguồn nguyên liệu ở

những địa bàn có thuận lợi về thị

trường và nguồn nhân lực, những khu

vực còn nhiều nguyên liệu lại gặp khó

khăn về vận tải và nguồn nhân lực: Do

tốc độ đầu tư SX xi măng tăng mạnh,

nên nguồn đá vôi ở một số khu vực đã

được tính toán hết cho các dự án đã và

đang xây dựng, không còn cơ hội để

đầu tư các dự án mới. Trong 6 vùng

kinh tế đã có 3 vùng không còn đá vôi

cho các dự án mới, đó là: vùng Đông

Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, và

Tây Nguyên. Tại khu vực đồng bằng

Sông Hồng thì vùng Hải Dương - Hải

Phòng cũng không còn nhiều đá vôi

cho các dự án mới. Ngoài ra ở một số

khu vực khác, mặc dù nguồn tài

nguyên còn khá nhiều, nhưng lại gặp

trở ngại về hạ tầng giao thông không

đáp ứng đủ nhu cầu vận tải cho ngành

xi măng, môi trường bị ô nhiễm do tập

trung quá nhiều nhà máy trong một

địa bàn hẹp, ví dụ tại khu vực Hà Nam,

Ninh Bình. Tại vùng núi phía Bắc (Đông

Bắc và Tây Bắc) dù nguồn nguyên liệu

dồi dào nhưng cự ly vận chuyển nhiên

liệu đến nơi sản xuất lớn, xa thị trường

tiêu thụ, khó khăn về nguồn nhân lực,

nên khi đầu tư phát triển xi măng cũng

không thuận lợi.

- Thị trường Việt Nam đang tiến dần

đến tình trạng cung vượt cầu: Tính đến

hết năm 2009, tổng công suất đầu tư

các dự án xi măng ở nước ta đã đạt

50,53 triệu tấn xi măng/năm. Dự kiến

năm 2010, sẽ có 12 dự án đi vào khai

thác với công suất thiết kế khoảng 12

triệu tấn/năm, đưa tổng công suất

thiết kế vào cuối năm 2010 lên khoảng

trên 62 triệu tấn. Hiện nay, còn rất

nhiều dự án đầu tư xi măng đang được

chuẩn bị. Nếu tất cả các dự án đã được

chấp thuận trong quy hoạch phát triển

ngành CN xi măng Việt Nam đến năm

2010 định hướng đến năm 2020 (quyết

định số 108/2005/QĐ-TTg của Thủ

tướng Chính Phủ và các văn bản bổ

sung) đều được triển khai xây dựng thì

tổng công suất thiết kế các nhà máy xi

măng Việt Nam đã lên tới trên 120 triệu

tấn xi măng/năm. Tuy nhiên, cho đến

nay vẫn còn các dự án đang được đề

nghị đưa vào quy hoạch phát triển xi

măng Việt Nam đến năm 2020 định

hướng đến năm 2030. Theo tính toán

của Viện Vật liệu xây dựng, nhu cầu xi

măng của nước ta vào năm 2020 chỉ

khoảng xấp xỉ 100 triệu tấn/năm. Với

tốc độ đầu tư như hiện nay, năm 2010

sản lượng xi măng sản xuất trong nước

đã đáp ứng đủ nhu cầu và sau đó sẽ là

tình trạng cung vượt cầu. Đây là một

thách thức không nhỏ đối với ngành

CN xi măng.

- Mặc dù ngành CN xi măng Việt Nam

hiện nay đang phát triển với tốc độ

cao, nhưng chất lượng phát triển chưa

cao, được thể hiện ở một số vấn đề sau:

Nhiều dự án đầu tư thiếu đồng bộ, chất

lượng thiết bị, nhất là các thiết bị kiểm

tra giám sát quá trình sản xuất còn

thấp; chất lượng xi măng chưa ổn định;

các chi phí nguyên liệu, năng lượng,

nhân công cho sản xuất còn lớn; môi

trường sản xuất ở nhiều nhà máy chưa

được đảm bảo; công nghệ khai thác và

hoàn nguyên mỏ nguyên liệu còn ở

trình độ thấp. Những đặc điểm này làm

cho tính cạnh tranh của sản phẩm xi

măng Việt - Khả năng tự chủ trong việc

chế tạo thiết bị phụ tùng thay thế còn

yếu. Mặc dù trong thời gian gần đây

ngành cơ khí trong nước đã làm được

một số việc như: gia công chế tạo được

một số bộ phận thiết bị như vỏ lò

nung, preheater, vỏ cooler, lọc

bụi,...nhưng về cơ bản vẫn phải nhập

thiết bị từ nước ngoài. Phần gia công

tự làm được trong nước cũng là nhận

thầu lại của nước ngoài trên cơ sở bản

vẽ thiết kế chế tạo của nước ngoài.

Thống kê cho thấy, chi phí cho thiết bị

phụ tùng thay thế cho mỗi tấn công

suất khoảng 2,0 - 2,5 USD/năm. Hiện

nay thiết bị phụ tùng thay thế cũng

phải nhập của nước ngoài là chính.

Như vậy, nguồn ngoại tệ cho nhập

khẩu thiết bị công nghệ và phụ tùng

thay thế hàng năm cũng khá lớn. 

- Việc tận dụng nhiệt khí thải để phát
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điện và tái sử dụng phế thải của các

ngành khác làm nguyên, nhiên liệu

cho ngành xi măng ở nước ta còn rất ít.

Trong khi các nước trong khu vực, việc

làm này đang được xúc tiến mạnh mẽ

và mang lại hiệu quả kinh tế - môi

trường cho đất nước họ. Trên thực tế,

lượng nhiệt thải của 1 tấn clinker xi

măng có thể sử dụng để phát được 32 -

36 kwh điện, tức là đáp ứng được 1/3

nhu cầu điện năng cho sản xuất 1 tấn

xi măng. 

- Nguy cơ bị xi măng nước ngoài cạnh

tranh ngay trên thị trường nhà là

không tránh khỏi. Trung Quốc có tổng

công suất thiết kế các nhà máy xi măng

rất lớn, trên 1,6 tỷ tấn/năm. Hàng năm

Trung Quốc xuất khẩu khoảng trên

dưới 50 triệu tấn xi măng. Thái Lan

cũng là một nước có nhu cầu xi măng

nội địa chỉ bằng khoảng 50 - 60% năng

lực sản xuất. Hai nước này đều ở sát

Việt Nam nên nguy cơ bị cạnh tranh

trên "sân nhà" của xi măng Việt Nam là

hiện thực.

- Việt Nam chưa có kinh nghiệm xuất

khẩu xi măng. Trong khi đó, với các

nước xung quanh Việt Nam, việc xuất,

nhập khẩu xi măng được họ thực hiện

rất thành thạo và thường xuyên. Ví dụ:

Từ năm 2006 đến nay bình quân xuất

khẩu của Indonesia khoảng gần 4 triệu

tấn xi măng/năm; Malaysia xuất

khoảng gần 4 triệu tấn xi măng và

clanhke/năm; Philippin xuất khẩu

khoảng 1,5 triệu tấn xi măng/năm; Thái

Lan xuất khẩu gần 5 triệu tấn xi

măng/năm; Nhật Bản xuất khẩu

khoảng 10 triệu tấn/năm. Ngoài việc

chưa quen thị trường ngoài nước, các

điều kiện phục vụ cho xuất khẩu xi

măng của Việt Nam cũng còn rất hạn

chế, ví dụ: tàu biển chuyên dụng, cảng

chuyên dụng, đường từ nhà máy ra

cảng, hệ thống trung chuyển,.... 

Có thể nói sau hơn một 100 năm phát

triển, ngành CN xi măng Việt Nam đã

có bước trưởng thành vượt bậc. Đặc

biệt, trong vòng 20 năm trở lại đây.

Ngành CN xi măng đã và đang từng

bước hiện đại hóa, hoàn thành được

nhiệm vụ cung cấp đủ xi măng phục

vụ cho công cuộc Công nghiệp hóa -

Hiện đại hoá của đất nước. Tuy nhiên,

bên cạnh những cơ hội phát triển

mạnh mẽ, hiện nay ngành CN xi măng

Việt Nam đang phải đương đầu với

những thách thức không nhỏ. Muốn

tiếp tục phát triển ngành bền vững,

các doanh nghiệp sản xuất, các nhà

đầu tư cần phải nhìn nhận đầy đủ

những thuận lợi và khó khăn chung

của ngành cũng như thế mạnh - yếu

của đơn vị mình để lựa chọn các giải

pháp phù hợp nhất từ khâu đầu tư dự

án đến quản lý vận hành và công tác

thị trường.�
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T
heo số liệu mới nhất của

ngành xi măng, trong các

tháng đầu năm 2010 nhu cầu

trên thị trường của các nước

phát triển có dấu hiệu cải thiện, đạt tới

mức cao nhất ở Mỹ. Hiện nay, Brazil,

Nga và Trung Quốc đều đạt mức tăng

hai con số.

Theo Công ty Khảo sát địa chất Mỹ,

tổng các chuyến hàng chở xi măng

pooc lăng và xi măng hỗn hợp ở Mỹ và

Puerto Rico trong tháng 4/2010 đã đạt

mức tăng 8,7% so với cùng kỳ năm

2009. Đây là tháng thứ hai có sự tăng

nhu cầu so với cùng kỳ năm trước, sau

45 tháng giảm sút liên tục kể từ tháng

5/2006 đến tháng 2/2010.

Tiêu thụ xi măng tăng lên trên hầu hết

các khu vực Tây Âu. Trong tháng

4/2010, tiêu thụ ở VQ Anh tăng lên so

với các tháng trước, tăng (+7%) trong

tháng thứ ba liên tiếp. Ở Đức tiêu thụ

trong nước đã đạt 2,22 triệu tấn trong

tháng 3 vừa qua, tăng 0,5% so với 2,14

triệu tấn đạt được trong tháng 5/2009.

Tuy nhiên, tổng tiêu thụ xi măng trong

giai đoạn từ tháng 1 đến tháng  5/2010

vẫn giảm đi khoảng 6,29%. Tây Ban

nha, lượng tiêu thụ trong nước tiếp tục

giảm trong 5 tháng đầu năm nay

khoảng 17% tương đương 9,3 triệu tấn

so với giai đoạn này của năm trước. Sự

sụt giảm này được bù đắp từng phần

bởi lượng xi măng xuất khẩu đạt mức

tăng cao hơn. Trong giai đoạn tháng 1 -

tháng 5/2010, Tây ban nha xuất khẩu

được 1,5 triệu tấn, mang lại mức tăng

2% so với 5 tháng đầu năm 2009.

Đông Âu đưa ra các kết quả tăng giảm

tiêu thụ xi măng thất thường trong 2

tháng trước: Nga tăng trưởng (+15%)

trong tháng 4/2010, cao hơn 8% so với

mức tháng 3; Ucraina sụt giảm (- 4%)

so với tháng cùng kỳ năm trước. Theo

phân tích của Jefferies International,

nổi bật trong tháng gần đây nhất chỉ

có Nga đạt mức tăng (+4%) còn

Ucraina giảm (-17%) và Ba Lan giảm (-

3%). Trong tháng 5, Ba Lan lần thứ 5 sụt

giảm tiêu thụ trong vòng 6 tháng (-

9%). Nước này chịu nhiều ảnh hưởng

do thời tiết xấu hồi đầu năm, nhưng

theo dự báo tiêu thụ sẽ phục hồi trong

quí II/2010, nhờ các dự án liên quan

đến giải bóng đá Euro 2012, nhu cầu xi

măng cả năm của nước này dự kiến sẽ

tăng lên 6%.

Theo báo cáo của Phòng Đầu tư toàn

cầu (GIH), trong các quốc gia thuộc Uỷ

ban Hợp tác vùng Vịnh (GCC): Các Tiểu

vương quốc A rập thống nhất tiếp tục

sụt giảm tiêu thụ. Nguyên nhân sụt

giảm là do các dự án xây dựng bị dừng

lại, do cuộc chiến giá cả và các vấn đề

giảm khí gas. Hiệu quả hoạt động của

các nhà sản xuất xi măng trong quí

I/2010 là tồi tệ nhất chưa từng thấy ở

Các Tiểu vương quốc A rập thống nhất.

Tại Ả-rập Xê-út nhu cầu trong nước

tăng mạnh nay tiếp tục giảm nhẹ do

tác động của cung dư thừa. Hàng xuất

trong nước tăng lên 22,7% trong quí

I/2010, tương đương 10,99 triệu tấn, so

với 8,96 triệu tấn đạt được trong quí

I/2009, phản ánh kết quả của giải pháp

kích cầu của Chính phủ. Ở Quatar hiện

đang duy trì sản lượng và duy trì mức

chênh lệch nguồn cung 1 - 1,5 triệu

tấn/năm, sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận

cho các nhà đầu cơ xi măng trong

Tình hình tiêu thụ xi măng toàn cầu 
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nước. Theo GIH, sản lượng xi măng ở

Quatar đã đạt mức cao nhất 6,2 triệu

tấn/năm.

Theo Jefferies International, Châu Á và

châu Phi có mức tăng trưởng tháng ở

hầu khắp các quốc gia. Mức tăng tiêu

thụ ngoạn mục nhất ở Trung Quốc đạt

(+17%), ở Hàn Quốc tiêu thụ trong

tháng 4 tăng 7% và mức sụt giảm sản

lượng không đáng kể trong cả nước(-

0,8%). Mặc dù có bạo động chính trị

diễn ra ở thủ đô, Thái Lan vẫn đạt mức

tăng tiêu thụ liên tục lần thứ 11 hồi

tháng 4/2010 đạt (+10%). Mức tăng

mạnh đạt được ở Indonesia (+23%),

tăng nhẹ ở Ai cập (+1%), nhu cầu xi

măng ở Philipine tăng lên 15,7% trong

quí I/2010 liên quan tới bầu cử và hoạt

động xây dựng tăng cao hơn do khắc

phục hậu quả của các trận bão.

Theo tạp chí ICR, Brazil là thị trường xi

măng lớn nhất ở Nam Mỹ, đã duy trì

được mức tiêu thụ tích luỹ tăng trong

giai đoạn từ tháng 6/2009 đến tháng

5/2010, đạt 54,5 triệu tấn, tăng 6,5% so

với giai đoạn này năm trước. Trong 5

tháng đầu năm 2010, doanh số tiêu

thụ xi măng của nước này tăng lên

16,4%, tương đương với 23 triệu tấn.

Trong tháng 5/2010, trên khắp

Achentina, tiêu thụ xi măng(bao gồm

cả xuất khẩu) đạt 794.639 tấn, giảm

6,2% so với tháng trước đó, nhưng lại

tăng 8% so với tháng 5/2009.�
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Phải tự mình vượt qua những khó khăn, trở ngại, bạn mới được

tiếp thêm sức mạnh và nghị lực.

(Maxwell Winston Stone)

Nghệ thuât sống không phải bạn tìm cách chối bỏ khó khăn

mà là ở việc bạn học cách trưởng thành từ những khó khăn đó.

(maxwell winston stone)

NGỤ NGÔN CUỘC SỐNG

Một người đàn ông đang đi dạo trong khu rừng vắng

bỗng bị một con gấu hung dữ dượt đuổi. Ông liền chạy một

mạch về phía trước nhưng phải dừng lại khi gặp vách đá ngay

sườn núi. Thấy không còn cách nào khác, ông quyết định đánh

liều nhảy xuống hẻm núi phía dưới. May mắn thay, ông kịp

trông thấy một cây nho ngay bờ vách đá đủ dài để ông leo

xuống đất. Ông vội chạy đến và cẩn thận bám cành nho leo

xuống. Leo được nửa đường, ông nhìn xuống thì thấy một con

gấu khác đang chờ ông dưới đất. Ngước nhìn lên ông lại thấy

hai con chuột đang gặm dần cành nho ông đang bám vào.

Trong lúc bức bối tìm cách thoát thân thì ông phát hiện một cây

dâu mọc thẳng đứng ở bờ đá đang chĩu nặng những quả dâu

to tròn và đỏ mọng. Ông liền hái mgay một trái ăn và nhận

thấy rằng đây là loại dâu ngon nhất mà ông từng được thưởng

thức.

Cuộc sống cũng như câu chuyện ngụ ngôn trên: luôn có một
con gấu đuổi theo sau lưng và một con gấu cản lối đi phía trước
bạn; rồi thỉnh thoảng bạn cũng gặp phải những chú chuột
đáng ghét cứ muốn phá bĩnh soi dây an toàn mà bạn đang niu
giữ. Nhưng bất kể tất cả, những trái dâu ngọt lành nhất vẫn sẽ
chờ bạn trên suốt hành trình, chỉ cần bạn biết tin và thật sự
sống với niềm tin của mình.

ST

DANH NGÔN
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1. MỞ ĐẦU

Vật liệu đa cấu tử đã trải qua vài thế kỷ với ứng dụng đa

dạng trong công trình xây dựng dân dụng. Các vật liệu có

tính năng kỹ thuật đặc biệt được chế tạo từ các vật liệu đa

cấu tử như: Vật liệu chế tạo máy bay, vật liệu làm đường, xi

măng bê tông, thép. Xi măng đa cấu tử được chế tạo theo sơ

đồ phân loại xi măng như hình dưới đây.

Xi măng được phân loại theo tiêu chuẩn Việt Nam gồm:

- Xi măng pooc lăng là xi măng được chế tạo từ clinker xi

măng và thạch cao,  quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2682. 

- Xi măng pooc lăng hỗn hợp là xi măng  được chế tạo từ

clinker xi măng pooc lăng hỗn hợp với 40% phụ gia, quy

định trong tiêu chuẩn TCVN 6260.

- Xi măng xỉ là xi măng được chế tạo từ clinker xi măng pooc

lăng với hàm lượng xỉ từ 40 - 70% trong thành phần xi măng,

quy định trong tiêu chuẩn TCVN 4316.

Ngành công nghiệp luyện gang thép và ngành công nghiệp

nhiệt điện phát triển đã tạo ra trong xã hội những sản phẩm

xây dựng mới như:  xi măng xỉ, xi măng tro bay, bê tông tro

bay... 

Xỉ lò cao là sản phẩm phụ của công nghiệp luyện gang thép,

nhưng nó có vai trò quan trọng trong việc chế tạo sản phẩm

ít xi măng có tính năng đặc biệt như: Xi măng bền trong môi

trường xâm thực, xi măng chịu axit yếu, xi măng chịu nhiệt

và nhiều tính năng khác mà xi măng được chế tạo từ clinker

xi măng thông thường không có.

Tro bay nhiệt điện là sản phẩm phụ của nhà máy phát điện,

nhưng nó đóng góp không nhỏ vào công cuộc chế tạo sản

phẩm mới tính năng ưu việt như: Phụ gia cho bê tông dùng

trong đập thủy điện, bê tông khối lớn. Ngày nay người ta đã

dùng tro bay kết hợp với một số nguyên liệu khác chế tạo hệ

xi măng geopolymer trên cơ sở liên kết Al-O-Si.

Cấu trúc xi măng thông thường được liên kết bởi hệ Ca-Si,

Ca-Al không bền dưới tác động của môi trường xâm thực,

các liên kết này luôn bị tác động bởi ion SO42- , CO32- trong

môi trường tạo thành các dạng của muối làm tăng thể tích

của khối vữa hoặc bị rửa trôi, hòa tan vào môi trường. Theo

Yoshida (2003) đã đưa ra sơ đồ tác động của môi trường sun

phát, cácbonat tới môi trường thủy hóa của xi măng tạo

thành các dạng sau:

Các dạng tấn công sunphat trên thể hiện rất rõ trong xi

măng thông thường bằng phương pháp xác định độ nở của

mẫu xi măng trong môi trường sun phát và sự suy giảm

cường độ của mẫu theo thời gian.

Các mẫu xi măng đa cấu tử thể hiện tính bền chắc dưới tác

động của môi trường xâm thực được chứng minh bằng kết

Nghiên cứu một số tính chất  
của Xi măng đa cấu tử 

>TS L��ng Đ�c Long >ThS L�u Th� H�ng
Vi�n V�t li�u xây d�ng

Xi măng đa cấu tử,  chế tạo clinker  xi măng pooc lăng với hàm lượng <30% với
phụ gia là hỗn hợp của xỉ lò cao, tro bay và đá vôi đã được nghiên cứu các tính chất
cơ lý và độ bền trong môi trường xâm thực. Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng
xi măng đa cấu tử thể hiện tính năng ưu việt hơn hệ xi măng thông thường dưới
tác động của môi trường xâm thực. Điều này mở ra khả năng chế tạo chủng loại
xi măng sử dụng trong các công trình chịu tác động xâm thực cao.

Xi măng đa cấu tử có khả năng bền vững trong môi trường xâm thực.

TCVN4316 (xi măng xỉ)



quả nghiên cứu dưới đây.

2. VẬT LIỆU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu sử dụng là phương pháp tiêu

chuẩn và phi tiêu chuẩn.

2.1.1. Phương pháp tiêu chuẩn 

- TCVN 141:1998 Xi măng -  Phương pháp phân tích hoá học 

- TCVN 4030:2001 Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn 

- TCVN 7713:2007 - Xi măng - Phương pháp xác định độ thay

đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sunphat.

- TCVN 6016:1995 -  Xi măng - phương pháp xác định cường

độ.

2.1.2. Phương pháp phi tiêu chuẩn

- Phương pháp nhiễu xạ tia X  - Xác định thành phần

khoáng.

- Phương pháp phân tích SEM – Xác định cấu trúc khoáng

- Phương pháp xác định suy giảm cường độ mẫu xi măng

trong dung dịch sun phát. Mẫu xi măng được chế tạo theo

tỷ lệ nước / xi măng = 0,5; tỷ lệ xi măng/ cát = 0,33. Các mẫu

sau khi bảo dưỡng ẩm 24 giờ được ngâm trong 3 môi

trường:

+ Môi trường nước

+ Môi trường chứa dung dịch 5% Na2SO4

+ Môi trường nước biển nhân tạo với nồng độ gấp 10 lần

thành phần nước biển Vũng Tàu - Việt Nam.

2.2. VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU

2.2.1. Clinker xi măng

- Clinker xi măng được sử dụng trong nghiên cứu là clinker xi

măng Nghi Sơn. Xi măng được chế tạo bằng cách nghiền

clinker xi măng với thạch cao đến độ mịn 3100 cm2/g (Xác

định theo phương pháp blaine). Thành phần clinker xi măng

được trình bày trong bảng 2.1.

Bảng 2.1. Thành phần hoá học của nguyên vật liệu sử
dụng trong nghiên cứu

2.2.2. Đá vôi 

Đá vôi có thành phần hóa học thể hiện trong bảng 2.1. Đá

vôi được nghiền đến độ mịn 4500 cm2/g.

2.2.3. Tro bay Phả Lại

Tro bay tuyển có thành phần hóa học thể hiện trong bảng

2.1 và thành phần khoáng vật, cỡ hạt thể hiện trong hình 2.1

và hình 2.2.
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Hình 2.1: Biểu đồ phân bố cỡ hạt tro bay.
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- Dạng ettringite 
                                                   Ca(OH)2; SO4

2- ; H2O 
Monosulphate (C-A-H)  --------------------------> CA.3CaSO4.31H2O (ettringite) 
 
- Dạng thạch cao 

     SO4
2- ; H2O 

Ca(OH)2     ------------------->  CaSO4.2H2O  

- Dạng thaumasite 

    SO4
2- ; CO3

2-;  H2O 
C-S-H       ----------------------->  CaSiO3. CaCO3. CaSO4.2H2O

(thaumasite) 

- Tinh thể muối 
  SO4

2- ; H2O 
Na2SO4        ------------------->  Na2SO4.10H2O  

Tên mẫu Thành phần hoá học, %

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 R2O MKN

Đá vôi 0,77 0,39 0,27 53,82 0,80 0,00 0,00 43,08

Tro bay Phả Lại 55,14 26,63 6,86 0,60 0,97 0,05 3,08 0,94

Xỉ lò cao 32,05 14,28 0,22 42,98 7,66 1,47 0,45 -

Thạch cao 2,00 0,36 0,05 32,16 0,50 42,60 0,03 21,84

Clinker XM 22,09 5,10 3,51 63,64 1,90 0,19 0,82 1,81

Hình 2.2: Thành phần khoáng vật tro bay
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Thành phần khoáng vật của tro bay chủ yếu chứa pha vô

định hình, ngoài ra còn xuất hiện một vài pha tinh thể dạng

quatz. Thành phần cỡ hạt chủ yếu từ 20 đến 40 µm. 

2.2.4. Xỉ lò cao

Xỉ lò cao có thành phần hóa học thể hiện trong bảng 1, thành

phần khoáng vật và cỡ hạt thể hiện trong hình 2.3 ; 2.4.

Thành phần khoáng vật xỉ lò cao chủ yếu là pha vô định

hình. Thành phần phân bố cỡ hạt nằm trong dải chủ yếu từ

10 đến 40 µm.

2.3. CHẾ TẠO MẪU XI MĂNG

Mẫu xi măng đa cấu tử được chế tạo trên cơ sở hệ xi măng- xỉ

- puzolan- đá vôi theo tỷ lệ cấp phối thể hiện trong bảng 2. 2.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA XI MĂNG

Xi măng đa cấu tử được chế tạo trên cơ sở hệ cấp phối trên

và được xác định tính chất cơ lý thể hiện trong bảng 3.1.

Ta có thể vẽ đồ thị thể hiện mối liên hệ giữa hàm lượng xỉ lò

cao, tro bay, đá vôi và đến tính chất cơ lý của xi măng theo

bảng 3.1 như sau:

Nhận xét tính chất của xi măng đa cấu tử theo bảng 3.1 và

hình 3.1 đến 3.6:

- Thời gian đông kết của xi măng đa cấu tử: 

Theo chiều tăng dần của hàm lượng tro bay (hình 3.1), đá vôi

(hình 3.3) và xỉ lò cao trong xi măng (hình 3.5) lượng nước

tiêu chuẩn gần như không thay đổi so với mẫu xi măng OPC.

Thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết tăng dần khi tăng

hàm lượng tro bay và đá vôi. Nhưng thời gian bắt đầu đông

kết và kết thúc đông kết của hồ xi măng giảm khi tăng hàm

lượng xỉ lò cao. 

Theo nghiên cứu [3] cho xi măng xỉ lò cao, khi hàm lượng xỉ
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Hình 2.3: Biểu đồ phân bố cỡ hạt xỉ lò cao

Hình 2.4: Thành phần khoáng vật xỉ lò cao

BTT Ký hiệu
mẫu

Tỷ lệ cấp phối
Clanhke xm Xỉ lò cao Tro bay Đá vôi SO3

1 M1 28.5 66.5 0 5 3.5
2 M2 25.5 59.5 10 5 3.5
3 M3 22.5 52.5 20 5 3.5
4 M4 19.5 45.5 30 5 3.5
5 M5 28.5 66.5 0 5 4.0
6 M6 25.5 59.5 10 5 4.0
7 M7 22.5 52.5 20 5 4.0
8 M8 19.5 45.5 30 5 4.0
9 M9 28.5 66.5 0 5 4.5

10 M10 25.5 59.5 10 5 4.5
11 M11 22.5 52.5 20 5 4.5
12 M12 19.5 45.5 30 5 4.5
13 M13 28.5 66.5 0 5 5.0
14 M14 25.5 59.5 10 5 5.0
15 M15 22.5 52.5 20 5 5.0
16 M16 19.5 45.5 30 5 5.0
17 M17 27 63 0 10 3.5
18 M18 24 56 10 10 3.5
19 M19 21 49 20 10 3.5
20 M20 18 42 30 10 3.5
21 M21 27 63 0 10 4.0
22 M22 24 56 10 10 4.0
23 M23 21 49 20 10 4.0
24 M24 18 42 30 10 4.0
25 M25 27 63 0 10 4.5
26 M26 24 56 10 10 4.5
27 M27 21 49 20 10 4.5
28 M28 18 42 30 10 4.5
29 M29 27 63 0 10
30 M30 24 56 10 10 5.0
31 M31 21 49 20 10 5.0
32 M32 18 42 30 10 5.0
33 M0 100 - - - 3,5

Bảng 2.2. Tỷ lệ cấp phối và ký hiệu mẫu xi măng đa cấu tử

KHOA H�C - CÔNG NGH�
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tăng thì thời gian bắt đầu đông kết và kết thúc đông kết

tăng. Đối với xi măng đa cấu tử theo quy luật ngược lại,

nghĩa là trong các cấu tử có sự tác dụng tương hỗ với nhau.

- Cường độ của xi măng đa cấu tử:

Theo chiều tăng dần hàm lượng tro bay (hình 3.2) và đá vôi

(hình 3.4) cường độ xi măng đa cấu tử giảm dần, nhưng khi

hàm lượng xỉ tăng (hình 3.6) cường độ tăng dần. Nghiên cứu

này phù hợp với nghiên cứu [5] cho xi măng xỉ lò cao.

Bảng 3.1. Tính chất cơ lý xi măng đa cấu tử

KHOA H�C - CÔNG NGH�

Hình 3.1. Mối quan hệ giữa tro bay và thời gian đông kết Hình 3.2. Mối quan hệ giữa tro bay và cường độ

N0 Ký hiệu mẫu Nước,%
Thời gian đông kết Cường độ uốn , MPa Cường độ nén, MPa

Bắt đầu,
phút

Kết thúc,
phút R3 R28 R3 R28

1 M1 26,6 80 180 5.92 11.90 18.69 37.89
2 M2 26.0 75 175 5.73 11.25 17.65 35.96
3 M3 27.1 85 200 4.88 11.04 17.20 34.04
4 M4 26.6 75 210 5.28 10.14 16.47 32.66
5 M5 26.3 85 190 6.57 11.99 18.80 38.56
6 M6 27.5 75 180 6.09 11.98 17.74 37.21
7 M7 27.1 85 205 6.30 10.86 17.62 34.61
8 M8 27.6 75 215 6.13 10.48 16.59 32.65
9 M9 26.3 95 210 6.83 11.68 17.64 36.09

10 M10 27.3 95 205 6.79 11.59 17.35 33.62
11 M11 27.3 100 225 5.44 12.08 16.92 32.88
12 M12 27.6 90 230 5.34 10.79 16.18 32.47
13 M13 26.6 90 215 6.50 12.14 17.42 37.49
14 M14 27.1 80 205 5.63 11.95 17.15 35.07
15 M15 27.3 90 215 5.30 10.63 16.56 32.95
16 M16 26.6 85 225 4.98 10.30 15.21 32.14
17 M17 26.6 70 160 5.31 10.83 17.56 37.69
18 M18 26.6 115 190 4.85 10.68 16.29 33.92
19 M19 26.6 120 210 5.21 10.49 15.21 31.53
20 M20 26.8 115 235 5.02 9.56 13.52 27.90
21 M21 26.3 80 160 5.91 11.13 18.49 39.61
22 M22 27.0 115 200 5.50 10.68 16.12 34.37
23 M23 27.0 130 225 5.27 10.16 15.58 32.74
24 M24 27.0 125 240 4.71 10.03 14.42 30.39
25 M25 26.0 85 170 6.40 11.37 19.18 40.32
26 M26 27.0 125 225 5.70 11.45 17.56 35.37
27 M27 27.1 135 250 5.11 10.63 16.26 33.58
28 M28 27.1 130 250 4.82 10.26 15.30 30.21
29 M29 26.3 75 175 5.28 11.37 17.01 38.41
30 M30 27.1 130 235 4.63 11.05 16.17 33.61
31 M31 27.0 145 255 4.50 10.16 13.97 29.60
32 M32 27.0 140 250 4.02 10.32 13.64 27.12
33 M0 26.8 135 225 5.99 10.77 26.79 51.89



Các kết quả nghiên cứu tính chất cơ lý của xi măng đa cấu tử

trên chưa thể hiện rõ nét về khả năng đặc biệt của loại xi

măng này. Kết quả nghiên cứu các tính chất bền lâu của xi

măng đa cấu tử trong môi trường xâm thực được thể hiện

trong bảng 3.2.

Kết quả nghiên cứu tính bền lâu của mẫu xi măng đa cấu tử

trong môi trường xâm thực thể hiện trong bảng 3.2 và hình

3.7 đến hình 3.19 cho ta nhận xét sau:

- Độ nở autoclave: Hầu hết các mẫu xi măng đều có độ nở

autoclave thấp hơn tiêu chuẩn quy định ( <0,8%). Trên hình

3.7 thể hiện khi hàm lượng tro bay tăng độ nở autoclave

tăng. Do trong tro bay có chứa hàm lượng SiO2 dạng tinh thể

một phần sẽ phản ứng với Na2O trong xi măng, dưới tác

động của nhiệt độ và áp suất cao gây ra hiện tượng nở kiềm

- silic [4]

- Độ nở trong môi trường nước ở tuổi 28 ngày: Độ nở 28

ngày tăng khi tăng hàm lương SO3 , tro bay và xỉ lò cao trong

xi măng (thể hiện trên hình 3.7; 3.10 ; 3.19). Do trong thành

phần của SO3, tro bay và xỉ lò cao có các phần tử khi tham

gia phản ứng làm tăng thể tích khối vữa. Tuy nhiên, độ nở 28

ngày giảm khi tăng hàm lượng đá vôi (hình 3.13), là do đá vôi

gần như đóng vai trò phụ gia điền đầy cấu trúc, vì vậy khi

hàm lượng đá vôi tăng làm giảm các thành phần tham gia

gây nở thể tích dẫn đến độ nở 28 ngày giảm.

- Độ nở sun phát ở tuổi 6 tháng: Đối với mẫu xi măng OPC độ

nở trong môi trường sun phát vượt quá tiêu chuẩn cho phép

(bảng 3.2) ( < 0,1% ở tuổi 6 tháng xi măng bền sun phát

trung bình). Tuy nhiên các mẫu xi măng đa cấu tử có độ nở

sun phát ở tuổi 6 tháng rất nhỏ, có những mẫu có độ nở sun

phát âm (bảng 3.2). Theo chiều tăng hàm lượng tro bay và đá

vôi độ nở sun phát giảm dần (hình 3.7; 3.13) . Độ nở sun phát

tăng khi tăng hàm lượng xỉ lò cao (hình 3.10). Do trong
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Hình 3.3. Mối quan hệ giữa đá vôi và thời gian đông kết Hình 3.4.. Mối quan hệ giữa đá vôi và cường độ

Hình 3.5. Mối quan hệ giữa xỉ lò cao  và thời gian đông kết Hình 3.6. Mối quan hệ giữa xỉ lò cao và cường độ
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Các kết quả nghiên cứu được thể hiện trong biểu đồ mối quan hệ giữa hàm lượng xỉ, tro bay và đá vôi vào tính chất của xi

măng như  sau:

Hình 3.7. Mối quan hệ giữa tro bay và độ nở Hình 3.8. Mối quan hệ giữa tro bay và cường độ uốn
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Table 3.2. Độ nở và cường độ của mẫu xi măng ở tuổi 6 tháng

KHOA H�C - CÔNG NGH�

TT Ký hiệu
mẫu

Độ nở au-
toclave(A

STM
C151)

Độ nở
trong môi

trường
sunphats
ở tuổi 6
tháng
(ASTM
C1012)

Độ nở
trong môi

trường
nước ở
tuổi 28
ngày

(ASTM
C1038)

Cường độ 6 tháng
trong môi trường

nước, MPa

Cường độ 6  tháng
trong dung dịch

Na2SO4 (5%), MPa

Cường độ trong môi
trường nước biển

nhân tạo , MPa

Hệ số cường độ
trong dung dịch

Na2SO4, %

Hệ số cường độ
trong môi trường

nước biển, %

Cường độ
uốn.
(Ru6)

Cường độ
nén.

(Rn6)

Cường độ
uốn.
(Ru6)

Cường độ
nén.

(Rn6)

Cường độ
uốn .
(Ru6)

Cường độ
nén.

(Rn6)
CuS CuS CuS CuS

1 M1 -0,0106 0.0272 0,001 13.71 45.93 14.41 43.53 17.38 40.60 105.13 94.77 126.72 88.41

2 M2 0.036 -0.0044 0.0272 12.56 42.68 12.89 41.50 16.48 38.47 102.64 97.25 131.20 90.15

3 M3 0.029 -0.0048 0.0216 11.41 39.45 13.36 38.68 14.92 37.53 117.04 98.04 130.70 95.13

4 M4 0.0324 -0.012 0.0211 10.97 35.48 12.89 32.00 15.36 34.50 117.52 90.20 140.06 97.24

5 M5 -0.0129 0.0296 0.0022 12.40 45.37 14.06 42.43 16.71 42.49 113.42 93.52 134.75 93.65

6 M6 0.016 -0.0032 0.0208 12.19 38.30 14.65 36.93 13.80 38.84 120.19 96.41 113.27 101.40

7 M7 0.0116 -0.004 0.0210 10.64 37.58 13.36 35.90 13.58 37.44 125.55 95.54 127.64 99.65

8 M8 0.0172 -0.01 0.0211 10.20 32.55 12.42 33.50 12.69 34.02 121.84 102.92 124.48 104.51

9 M9 -0.0132 0.0292 0.0044 12.54 44.63 14.44 41.60 17.15 44.09 115.14 93.22 136.76 98.81

10 M10 0.0165 -0.0044 0.0251 13.01 41.10 14.60 38.75 14.25 40.15 112.25 94.28 109.55 97.69

11 M11 0.0112 -0.0068 0.0216 12.78 39.60 13.25 37.20 14.68 38.44 103.67 93.94 114.89 97.08

12 M12 0.0132 -0.0084 0.0219 11.46 33.98 12.19 36.75 15.14 35.83 106.34 108.17 132.11 105.46

13 M13 -0.0152 0.022 0.0059 12.89 45.07 14.81 41.70 18.04 43.76 114.91 92.52 139.91 97.09

14 M14 0.0124 - 0.004 0.0249 11.39 39.63 14.55 40.87 14.92 41.23 127.78 103.14 130.97 104.05

15 M15 0.012 -0.006 0.0235 11.33 37.70 14.30 38.53 14.58 38.67 126.21 102.19 128.74 102.57

16 M16 0.004 -0.0072 0.0225 10.64 35.30 12.48 36.08 13.92 37.33 117.33 102.20 130.78 105.75

17 M17 -0.0102 0.0112 0.0043 12.89 44.35 15.12 41.20 16.49 34.97 117.27 92.90 127.91 78.85

18 M18 0.0042 - 0.002 0.0192 11.82 37.38 14.53 36.95 14.92 39.45 122.89 98.86 126.15 105.55

19 M19 0.0038 - 0.0052 0.0187 10.57 35.55 13.83 36.05 14.03 37.80 130.82 101.41 132.71 106.32

20 M20 0.0045 -0.0104 0.0178 10.78 32.50 12.66 34.10 14.36 34.91 117.39 104.92 133.21 107.42

21 M21 -0.0109 0.0284 0.0040 13.59 46.55 15.70 44.05 17.03 37.84 115.52 94.63 125.30 81.29

22 M22 0.0054 -0.0056 0.019 13.03 40.40 13.83 39.20 15.92 37.47 106.12 97.03 122.17 92.74

23 M23 0.0056 - 0.008 0.0168 11.32 35.43 13.69 34.75 14.70 34.78 120.87 98.09 129.77 98.18

24 M24 0.026 -0.0152 0.0173 10.21 31.60 12.89 31.93 14.47 33.02 126.29 101.03 141.79 104.49

25 M25 -0.0112 0.022 -0.0020 13.71 47.63 15.13 44.13 17.03 38.94 110.37 92.66 124.23 81.76

26 M26 0.005 -0.0076 0.0188 12.79 38.60 16.05 37.30 16.48 39.79 125.57 96.63 128.87 103.08

27 M27 0.004 - 0.0108 0.0187 11.53 38.08 14.77 37.98 16.14 37.84 128.05 99.74 139.99 99.38

28 M28 0.003 - 0.0112 0.0179 10.16 32.85 12.19 35.43 13.80 35.55 119.95 107.84 135.87 108.20

29 M29 -0.0136 0.0288 -0.0013 14.88 48.50 15.09 45.35 15.59 39.64 101.42 93.51 104.72 81.72

30 M30 0.0088 0.028 0.0178 13.72 41.13 15.70 40.30 15.25 42.19 114.43 97.99 111.14 102.58

31 M31 0.009 0.0296 0.0155 12.26 39.28 14.06 37.60 15.25 40.67 114.72 95.74 124.43 103.55

32 M32 0.007 0.0248 0.009 11.33 35.00 11.48 35.68 13.36 34.55 115.29 101.93 134.12 98.72

33 M0 0.05 0.664 0.0128 9.96 59.95 9.77 48.30 9.46 43.00 86.21 80.57 83.53 71.73

Na2SO4
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Hình 3.9. Mối quan hệ giữa tro bay và cường độ nén Hình 3.10. Mối quan hệ giữa xỉ lò cao và độ nở

Hình 3.13. Mối quan hệ giữa đá vôi và độ nở Hình 3.14. Mối quan hệ giữa đá vôi và cường độ uốn

Hình 3.11. Mối quan hệ giữa xỉ lò cao và cường độ uốn Hình 3.12. Mối quan hệ giữa xỉ lò cao và cường độ nén

KHOA H�C - CÔNG NGH�

Na2SO4 Na2SO4

Na2SO4

Na2SO4



thành phần xỉ lò cao có hàm lượng Al2O3 hoạt tính sẽ phản

ứng với các nhân tố sun phát ở tuổi dài ngày.

- Cường độ trong môi trường sunphat và nước biển: 

Cường độ uốn trong môi trường Na2SO4 và nước biển ở tuổi

6 tháng lớn hơn môi trường nước đối với hầu hết các tỷ lệ

tro bay , xỉ lò cao, đá vôi (hình 3.8; 3.11; 3.14). Cường độ uốn

trong 3 môi trường giảm dần khi tăng hàm lượng tro bay và

đá vôi (hình 3.8; 3.14). Tuy nhiên khi tăng hàm lượng xỉ lò

cao cường độ uốn trong 3 môi trường tăng (hình 3.11). 

Khi tăng hàm lượng tro bay và xỉ lò cao cường độ nén trong

môi trường xâm thực tăng. (hình 3.9; 3.12). Cường độ trong

môi trường xâm thực giảm khi đá vôi tăng. 

Mối quan hệ rõ nhất của tăng cường độ các mẫu xi măng

trong môi trường xâm thực được thể hiện trong hình 3.16
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Hình 3.15. Mối quan hệ giữa đá vôi và cường độ nén Hình 3.16. Mối quan hệ giữa tro bay và hệ số cường độ trong
môi trường xâm thực

Hình 3.17. Mối quan hệ giữa xỉ lò cao và hệ số cường độ trong môi
trường xâm thực

Hình 3.18. Mối quan hệ giữa đá vôi và hệ số cường độ

KHOA H�C - CÔNG NGH�

Hình 3.19. Mối quan hệ giữa hàm lượng SO3 và độ nở xi măng

Na2SO4
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đến 3.18 thông qua hệ số suy giảm cường ở tuổi 6 tháng. Khi

hàm lượng tro bay và đá vôi tăng hệ số bền uốn và nén

trong môi trường xâm thực của mẫu xi măng tăng. 

Nguyên nhân của sự tăng cường độ uốn và nén trong môi

trường xâm thực so với mẫu ngâm trong môi trường nước có

thể được giải thích như sau:

Trong thành phần xi măng đa cấu tử ngoài liên kết của hệ C-

S-H, còn liên kết của Al- O-Si. Theo các nghiên cứu gần đây

chứng minh liên kết aluminosilicate là những polime vô cơ

với cấu trúc vô định hình đến nửa kết tinh theo 3 chiều

không gian bền chắc. Cơ chế phản ứng xảy ra như sau: 

Tạo thành cấu trúc sialate-siloxo:

Các kết cấu khung gồm những tứ diện của SiO4 và AlO4

được nối xen kẹp với nhau bằng các nguyên tố oxy. Những

ion dương Na+ , K+, Ca2+ nằm trong các hốc của khung để cân

bằng điện tích cho Al3+. 

Chính nhờ liên kết Al-O-Si được tạo thành theo thời gian và

trong môi trường có ion Na+, K+, Mg2+ tương tác hình thành

liên kết bền chắc dẫn đến cường độ mẫu xi măng đa cấu tử

trong môi trường xâm thực tăng. 

4. KẾT LUẬN

1. Xi măng đa cấu tử thể hiện tính năng ưu việt hơn hệ xi

măng thông thường dưới tác động của môi trường xâm

thực.

2. Kết quả nghiên cứu này góp phần quan trọng trong việc

nghiên cứu chế tạo chủng loại xi măng sử dụng trong các

công trình chịu tác động xâm thực.

3. Tính chất bền lâu của xi măng đa cấu tử phụ thuộc vào

nhiều yếu tố trong đó nguồn gốc nguyên liệu ban đầu để

chế tạo nó có vai trò vô cùng quan trọng. 
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T
heo số liệu thống kê ở các

nước phát triển, các ngành

công nghiệp tiêu thụ vât liệu

chịu lửa (VLCL) nhiều nhất là

Luyện kim, VLXD, cơ khí, hoá chất, năng

lượng… tổng tiêu thụ VLCL trên thế

giới hiện nay khoảng 40 triệu tấn/năm

trong đó cho luyện kim chiếm khoảng

60%, các ngành còn lại chiếm 40%. 

Đối với các loại VLCL thông thường,

sau khi hết tuổi thọ sử dụng chúng

được tháo dỡ khỏi thiết bị và thải ra

môi trường như để san lấp mặt bằng

hoặc đưa vào thành phần của các vật

liệu xây dựng khác. Biện pháp này phù

hợp với các vật liệu giá trị thấp, tuy

nhiên đối với một số VLCL có chứa

thành phần độc hại thì lại gây tác hại

tới môi trường. Ví dụ: gạch chịu lửa

chứa Cr2O3 ở nhiều nước đã bị cấm sử

dụng vì tạo ra phế thải chứa Cr+6 đã

được chứng minh là tác nhân gây ung

thử ở người.

Xu hướng phổ biến trên thế giới hiện

nay là tái sử dụng tối đa các phế thải

VLCL để đưa trở lại làm nguyên liệu

cho sản xuất ra chính các loại VLCL này

hoặc sử dụng cho các mục đích hữu

dụng hơn.

* TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TÁI CHẾ,
SỬ DỤNG PHẾ THẢI CHỊU LỬA TRÊN
THẾ GIỚI

Ở Liên xô cũ: Hầu hết các chủng loại

gạch chịu lửa đều được tái chế để sử

dụng: trong sản xuất gạch chịu lửa

manhêzi - crôm và gạch manhêzi -

spinel cho phép sử dụng tới 40%

nguyên liệu tái chế từ gạch thải. Bê

tông chịu lửa kiềm tính và gạch chịu

lửa kiềm tính không nung sử dụng tới

75% phế liệu thu hồi. Sản xuất gạch

chịu lửa thuộc họ alumôsilicát có thể

sử dung nguyên liệu tái chế từ 25%

đến 60%.

Ở Mỹ: Trước đây phế thải chịu lửa

trong ngành sản xuất thép chủ yếu

được chôn lấp, một lượng nhỏ được tái

sử dụng trong ngành sản xuất và dệt

sợi thuỷ tinh. Gần đây dưới áp lực của

luật bảo vệ môi trường, các nghĩa vụ

pháp lý,  chương trình chứng chỉ ISO

14000 (hệ thống quản lý môi trường),

sự gia tăng chi phí cho chôn lấp, giá trị

Sản xuất vật liệu chịu lửa từ nguyên
liệu phế thải của lò nung xi măng và
phế liệu gốm, sứ vệ sinh

>Ths. Hoàng Lê Anh, >Ks. Nguy�n Qu�c D	ng- Vi�n V�t li�u xây d�ng.

Bài viết này thông qua dự án: “Sản xuất Vật liệu chịu lửa từ nguyên liệu phế thải
chịu lửa của lò nung xi măng và phế liệu gốm kỹ thuật, sứ vệ sinh” nhằm giới
thiệu bức tranh tổng thể về nguồn phế thải gạch chịu lửa từ lò quay nung xi măng
và phế thải gốm sứ kỹ thuật và sứ vệ sinh. Xác lập cơ sở khoa học cho việc tái sử
dụng nguồn phế thải, đưa ra các tiêu chí phân loại và xây dựng quy trình công
nghệ gia công tái chế các nguồn phế thải này, đồng thời trên cơ sở đó nghiên cứu
sử dụng hợp lý chúng.
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cao của các VLCL đã định hướng các

nhà sử dụng tính tới việc hợp tác

nghiên cứu tái chế phế thải chịu lửa. 

Sau đây là một số ứng dụng phế thải

chịu lửa:

� Nguyên liệu sản xuất VLCL

� Chất điều khiển xỉ lò luyện kim.

� Nguyên liệu sản xuất xi măng, cốt

liệu bê tông

� Cốt liệu trong sản xuất vật liệu gốm

� Vật liệu mài

� Chất độn trơ

� Nguyên liệu cho sản xuất thuỷ tinh

� Bột cách nhiệt, cách điện

Năm 2002, Trung tâm nghiên cứu Al-

bany và Phòng thí nghiệm Quốc gia Ar-

gonne cộng tác với 21 nhà sản xuất

thành viên của Hiệp hội thép Hoa Kỳ

đã triển khai chương trình nghiên cứu

giảm thiểu số lương phế thải chịu lửa

theo 2 tiêu chí chủ yếu:

1. Kéo dài tuổi thọ sử dụng của vật liệu

chịu lửa tại vùng tuyến xỉ của lò   điện

hồ quang (EAF)

2. Tái sử dụng phế liệu chịu lửa.

Ngoài việc nghiên cứu tái chế sử dụng

phế thải chịu lửa, gần đây một số hãng

sản xuất vật liệu chịu lửa trên thế giới

như Hasle (Đan mạch) và một số nhà

sản xuất bê tông chịu  lửa (BTCL) Trung

Quốc đã chế tạo BTCL bền kiềm bằng

cách sử dụng nguyên liệu thu hồi

thuộc họ Alumôsilicát có hàm lượng ô

xit nhôm thấp, mật độ cấu trúc cao và

rất ít tạp chất có hại. Điển hình là việc

sử dụng xương sứ cao cấp gia công từ

các phế phẩm sứ cách điện, sứ vệ

sinh,… làm cốt liệu để chế tạo BTCL

bền kiềm sử dụng trong một số vị trí

của lò xi măng.

* Ở Việt Nam

Nước ta không có nhiều tài nguyên

thiên nhiên làm VLCL, về vật liệu chịu

lửa alumô silicát chỉ có một số mỏ đất

sét chịu lửa ở cấp thấp. Mỏ cao lanh có

nhiều song thường ở dạng phân tán,

mỏ nhỏ do vậy thành phần không ổn

định, nước ta cũng chưa thăm dò được

nguồn bauxite làm VLCL. Nguyên liệu

khác chỉ có quăczit, thạch anh, đôlômit

và zircôn sa khoáng. Do vậy hầu hết

các loại VLCL cao cấp cho nhu cầu

luyện kim, xi măng, … đều phải nhập

ngoại với giá trị ngày càng tăng và phụ

thuộc nhiều vào nguồn cung cấp.

Việc nghiên cứu tái sử dụng VLCL phế

thải ở nước ta hầu như chưa được đề

cập đến ở cấp độ đề tài khoa học. Vì

vậy dự án này được đưa ra để nhằm

xác lập cơ sở khoa học cho việc tái sử

dụng nguồn phế thải, các tiêu chí phân

loại và xây dựng quy trình công nghệ

gia công tái chế các nguồn phế thải

này, đồng thời trên cơ sở đó nghiên

cứu sử dụng hợp lý chúng.

1. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN

MỤC TIÊU:

- Thu hồi triệt để phế thải chịu lửa lò

quay xi măng, lò luyện  kim và phế thải

gốm sứ đạt tiêu chí về kinh tế và bảo

vệ môi trường.

- Tạo ra công nghệ tái chế phế thải chịu

lửa và gốm sứ đạt yêu cầu sử dụng làm

nguyên liệu sản xuất VLCL cung cấp

cho các ngành công nghiệp.

NỘI DUNG:

+ Xác lập quy trình thu gom, phân loại,

bảo quản phế liệu chịu lửa đáp ứng

yêu cầu chất lượng cho các mục tiêu sử

dụng khác nhau về sau.

+ Nghiên cứu, xác lập biện pháp gia

công chế biến hợp lý cho từng chủng

loại phế thải chịu lửa.

+ Nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm

vật liệu chịu lửa cụ thể từ nguyên liệu

phế thải đáp ứng yêu cầu sử dụng

trong công nghiệp luyện kim, xi măng

và các thiết bị công nghiệp khác 

KHOA H�C - CÔNG NGH�

Bảng 1. Thống kê tiêu thụ vật liệu chịu lửa và ước tính lượng phế thải của một
số nhà máy xi măng lò quay lớn ở phía Bắc.

Đơn vị: tấn/năm

Bảng 2. Thống kê lượng phế thải sứ kỹ thuật và sứ vệ sinh ở một số nhà máy
khu vực phía Bắc.

Đơn vị: tấn/năm

TT Tên công ty
Lượng phế phẩm tồn

từ trước đến nay
Lượng phế
phẩm thải

Ghi chú

1 Công ty sứ Thanh Trì 500 500÷700

Thông tin
do các

công ty
cung cấp

2
Công ty CP sứ kỹ thuật

Hoàng Liên Sơn
1000 300÷500

3 Công ty sứ Việt Trì 500 500÷600

4 Công ty sứ VS ToTo - 2000 - 3000

5 Công ty sứ VS Inax - 2000 - 3000

TT Nhà máy XM Gạch kiềm
tính

Gạch sa mốt+
cao nhôm

Bê tông chịu
lửa

1 Hoàng Thạch 1828 563 324

2 Bút sơn 409 137 50

3 Bỉm sơn 1922 573 140

4 Hoàng Mai 225 148 82

Tổng số 4384 1421 596

Lượng phế thải (khoảng 30%) 1315 426 179

(Xem tiếp ở số 4/T12)


